
STT
Điểm

 trường

Ghi

 chú

Tên nhóm
Số trẻ 

ra lớp

Số trẻ 

ra lớp 

thư 7

 Số 

lớp

Tỷ lệ số 

trẻ ra lớp

XDKH  

số 

GV/nhóm

Tên lớp 
Số trẻ 

ra lớp

Số trẻ 

ra lớp 

thư 7

 Số 

lớp

 Tỷ lệ số

 trẻ ra lớp 

XDKH số

 

GV/nhóm

Bán trú

 nhà trẻ

Bán trú 

mẫu giáo

XDKH số 

NV nuôi

1 25-36 tháng A 11 7 63,6  3 tuổi A 19 15 1 78,9 1 7 15 3

2 25-36 tháng B 5 3 60,0  3 tuổi B 20 15 1 75,0 1 3 11

3 25-36 tháng C 8 4 50,0  3 tuổi C 20 15 1 75,0 1 4 12

4  4 tuổi A 15 5 33,3 5

5  4 tuổi B 11 5 45,5 5

6  4 tuổi C 15 7 46,7 7

7  4 tuổi D 12 4 33,3 4

8  5 tuổi A 24 10 41,7 10

9  5 tuổi C 26 14 53,8 13

10  5 tuổi B 24 10 41,7 10

11  5 tuổi D 16 14 87,5 14

12
 Khu 

Phương Khê
25-36 tháng D 9 9 1 100,0 1  3 tuổi D 3 3 1

100,0
1 9 3

4 33 23 2 69,7 3 12 205 117 7 57,07 10 23 109 3

        Hồng Hưng, ngày  10    tháng  9 năm 2024

Người lập HIỆU TRƯỞNG
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UBND HUYỆN GIA LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DỰ KIẾN QUY MÔ NHÓM LỚP  THỨ 7 NĂM HỌC 2024 - 2025

 Thực hiện từ ngày 01/9/2024
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